











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Họ và tên khai sinh     : NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Quê quán

     : Bình Lãng, Tân Trụ, Long An
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  
NGUYỄN THỊ THANH THẢO 

Nam, Nữ
- Họ và tên khai sinh: 
NGUYỄN THỊ THANH THẢO
- Các bí danh: Không
- Sinh ngày: 11 tháng 10  năm 1982
- Nơi sinh: Long An
- Quê quán: Long An
- Nơi ở hiện nay: 383/18 đường Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Nhân viên.
- Trình độ hiện nay: Đại học

+ Giáo dục phổ thông: ………………………..

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………….
Học vị: /


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: …………………….
- Ngoại ngữ: B Anh văn
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: …………………………….
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1982 đến 1988: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
- Từ  năm 1989 đến 1993: Học sinh Trường Tiểu học Thị Trấn Tầm Vu B
- Từ năm 1994 đến 1998: Học sinh Trường Cấp II, III Nguyễn Thông
- Từ năm 1999 đến 2001: Học sinh Trường Cấp II, III Bán công Châu Thành
- Từ năm 2001 đến 2003: Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
- Từ năm 2007 đến 2011: Sinh viên trường Đại học Đà Nẵng.
- Từ năm 2006 đến Nay: Nhân viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hiện nay đang tạm trú tại:………………………………………………………………………
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 08 năm 2011: Nhân viên, Khoa Điện Công nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ tháng 08 năm 2011 đến tháng … năm …: Nhân viên, phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ tháng … năm … đến tháng … năm …: Nhân viên, phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ tháng … năm 2014 đến nay: Nhân viên, phòng Tuyển sinh-Đào tạo-Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐI NƯỚC NGOÀI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KHEN THƯỞNG
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KỶ LUẬT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Nguyễn Thành Dương 

Sinh năm: 1946 
tại Long An

Quê quán: Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm vườn

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1946 đến 1952: còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….

- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
2. Mẹ ruột: Nguyễn Thị Kim Hồng            Sinh năm: 1948 
tại Long An

Quê quán: Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Già Yếu

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
3. Chồng: Nguyễn Trọng Trí                  Sinh năm: 1979 
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Lâm Đồng

Tôn giáo: Phật Giáo

Nghề nghiệp: Giảng viên

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1979 đến 1985: Còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1986 đến 1990: Học sinh Trường Tiểu học

- Từ năm 1991 đến 1994: Học sinh Trường Cấp II


- Từ năm 1995 đến 1997: Học sinh Trường Cấp III Nguyễn Công Trứ

- Từ năm …. đến ….: Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp 4


- Từ năm …. đến ….: Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 2005 đến nay: Giảng viên, khoa Điện-Điện tử, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang cư trú tại: 383/18 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
4. Con ruột: Nguyễn Thị Thanh Trúc 
Sinh năm: 2009 
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Lâm Đồng

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Từ năm 2009 đến 2014 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 2015 đến nay: học sinh trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ

- Hiện nay đang cư trú tại: 383/18 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Chị ruột: Nguyễn Thị Thanh Vân
Sinh năm 1980 
tại Long An

Quê quán: Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm vườn

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 6, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

7. Anh ruột: Nguyễn Thanh Phong
Sinh năm 1979
tại Long An

Quê quán: Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nhân viên 

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
8. Anh ruột: Nguyễn Thanh Phú 


Sinh năm 1978
tại Long An

Quê quán: Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm vườn

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
9. Ông nội: Nguyễn Văn Diện 

Sinh năm: 1920 tại Tân Trụ, Long An

Quê quán: Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Già yếu

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
10. Bà nội: Võ Thị Cánh

Sinh năm: 1920 tại Tân Trụ, Long An

Quê quán: Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Già yếu

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
11. Ông ngoại: Nguyễn Văn Bổn

Sinh năm: 1915 tại Long An

Quê quán: Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Đã mất 1982

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
12. Bà ngoại: Nguyễn Thị Hai 

Sinh năm: 1913 tại Long An

Quê quán: Long An

Tôn giáo: Cao Đài

Nghề nghiệp: Đã mất năm 2005

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
13. Cô ruột: ………………………………Sinh năm: …………………tại ……………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

14. Dì ruột: ……………………………..Sinh năm: …………………tại ……………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
15. Chú ruột:………………………………Sinh năm: …………tại …………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
……………………………………………………………………………………………
16. Bác ruột: ……………………………Sinh năm: …………tại ………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
17. Cậu ruột: Nguyễn Văn Hội 
Sinh năm: ………tại Long An

Quê quán: Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Mất 

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
* Bên chồng.
18. Bố chồng: Nguyễn Phương Tranh 
Sinh năm 1948
tại Lâm Đồng

Quê quán: Lâm Đồng

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Thợ may

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: 383/18 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
19. Mẹ chồng: Trần Thị Tửu
Sinh năm 1950
tại Tây Ninh

Quê quán: Tây Ninh

Tôn giáo: Phật Giáo

Nghề nghiệp: Hưu trí

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: 383/18 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
20. Anh vợ (hoặc chồng)...............................................Sinh năm……tại………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ……………………………………………………………….. 

21. Chị chồng: Nguyễn Trần Phượng Trân
Sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Lâm Đồng

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nhân viên

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ……………………………………………………………….. 

22. Em chồng: Nguyễn Trần Bảo Nhu
Sinh năm 1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Lâm Đồng

Tôn giáo: Phật Giáo

Nghề nghiệp: Xuất gia

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ……………………………………………………………….. 

23. Ông nội chồng:…………………….Sinh năm………tại:………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
 24. Bà nội chồng:………………………Sinh năm……….tại………….......................

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
22. Ông ngoại chồng:……………………Sinh năm………..tại………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
23. Bà ngoại chồng: …………………….Sinh năm………tại…………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
24. Cô chồng: ………………………..Sinh năm…………………tại………………….


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
25.  Dì chồng: ………………………..Sinh năm……….tại……………………………


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
26. Chú chồng: …………………..Sinh năm………tại………………………………...


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
27. Bác chồng: ………………………..Sinh năm………tại …………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
TỰ NHẬN XÉT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng 01 năm 2016
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